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1. Thực trạng:  

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo điều hành, quản lý của Ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trường đã có một bề dày lịch sử và khoảng thời gian 30 năm kinh nghiệm đào tạo qua các trình độ, được vinh danh là một trường trọng điểm, chất lượng cao của thành phố, đào tạo đa cấp, đa ngành, cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn, năng lực thực hành cao cho thành phố và các khu vực lận cận. Mặc dù là một trường trọng điểm, chất lượng cao của thành phố, trường không cho phép mình dừng lại ở đó mà tiếp tục nghiên cứu cơ hội và thách thức của hệ thống giáo dục nghề nghiệp để phát triển hơn nữa.

Với giá trị cốt lõi truyền thống của nhà trường “Nhân văn – sáng tạo – phát triển – bền vững” nhà trường xác định được mục tiêu, sứ mạng và tầm nhìn, trong đó khoa Công nghệ thông tin là 1 trong 4 khoa trong hệ thống ISO 9001:2015 do hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức Afnor Việt Nam cấp và để theo kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khoa phải luôn xin mở ngành đào tạo mới để đáp ứng xu hướng của xã hội và doanh nghiệp được xem là một yếu tố tiên quyết quyết định sự tồn tại của khoa và phát triển của nhà trường.

· Đặt vấn đề : 

Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo, có đạo đức, sức khỏe, có trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động, tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn.

Năm 2018, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đặt mục tiêu tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp đạt 2.200.000 người, trong đó: Tuyển sinh trình độ cao đẳng và trung cấp là 540.000 người, trình độ cơ cấp và dưới 3 tháng là 1.660.000 người. 

Lãnh đạo khoa Công nghệ thông tin đã chăn trở về việc sống còn của khoa cũng như nhà trường, khoa phải năng động và hội nhập để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp về lĩnh vực công nghệ thông tin, trong năm 2018 khoa xin mở thêm 2 ngành mới và năm 2020 đang xin mở thêm 2 ngành nữa và đưa ngành đào tạo của khoa lên thành 10 ngành. 

Trong năm 2018, trường đã tuyển sinh khoa Công nghệ thông tin bậc Cao đẳng và trung cấp là 893 sinh viên và năm 2019 là 1.340 sinh viên. Nhưng trong quá trình mở ngành mới, chương trình đào tạo các ngành luôn là trọng tâm của việc mở ngành. Trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo khoa luôn gặp khó khăn chọn lựa môn học tương thích và cách quản lý môn học. Nhằm chuẩn hóa cách thức kiểm tra chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

· Thực trạng việc biên soạn chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin 

1. Thuận lợi

Đội ngũ giảng viên của khoa đang dần trẻ hóa về chuyên môn, 90% giảng viên khoa đều là Thạc sỹ chuyên ngành, trong đó Trưởng Phó khoa và Trưởng bộ môn đều có đội ngũ mang tính chất kế thừa.

Do đội ngũ cán bộ chủ chốt của khoa trẻ hóa, nhiệt tình và tâm huyết với nghề, luôn trao dồi cập nhật kiến thức cho bản thân. Luôn đưa ra những định hướng phát triển của khoa đáp ứng với nhu cầu xã hội. Cho nên việc xây dựng chương trình đào tạo ngành mới thuận lợi về kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ, trách nhiệm đáp ứng với nhu cầu của doanh nghiệp. Hiện tại khoa đã xin mở được 8 ngành cho từng bậc đào tạo và đang xin mở thêm 2 ngành mới.

2. Khó khăn

Trong năm 2018, trường đạt chuẩn ISO 9001: 2015 do hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức Afnor Việt Nam cấp và đạt danh hiệu Trường chất lượng cao của quốc gia. Đó là nổi trăn trở và lo lắng của khoa, phải tuân thủ các Quy trình, tiêu chí đã đề ra.

Khi khoa xây dựng chương trình đào tạo dựa trên Kế hoạch, biểu mẫu do nhà trường ban hành. Trưởng khoa phân công nhiệm vụ cho Trưởng bộ môn xây dựng chương trình đào tạo cho các ngành thuộc tổ bộ môn quản lý.
Một trong những thành viên tham gia kiểm tra chương trình đào tạo của phòng, nhận phụ trách kiểm tra khoa Công nghệ thông tin. Trong quá trình kiểm tra chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin có những điều cần lưu ý nhưng quan trọng hàng đầu cần phải làm đầu tiên là chuẩn hóa cách thức đánh mã môn học chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin . 
2. Nội dung sáng kiến: “Chuẩn hóa cách thức kiểm tra chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh  ” 

Tính cấp thiết:
+ Trong quá trình khoa làm chương trình đào tạo, tạo chương trình khung và kế hoạch giảng dạy theo quy định chung của nhà trường. Khoa chịu trách nhiệm xây dựng môn học chuyên ngành, đánh mã môn học, xây dựng đề cương chi tiết.
+ Sau khi chương trình đào tạo đưa vào vận hành ở phần mềm quản lý, đã gặp khó khăn trong việc sinh viên đăng ký trả nợ môn bị trùng mã môn học với các môn học khác.

+ Nhà trường đã được cấp chứng nhận ISO 9001: 2015 do hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức Afnor Việt Nam cấp, việc xây dựng chương trình đào tạo cần tuân thủ theo Quy trình của ISO đã đề ra. Trùng mã môn học trong chương trình đào tạo không thể tránh được.
+ Khoa quản lý mã môn học chưa hợp lý nên dẫn tới trùng mã môn học trong phần mềm quản lý đào tạo.

Giải pháp:
- Quản lý mã môn học trong chương trình đào tạo khá quan trọng trong việc đảm bảo không trùng mã môn học trên phần mềm đào tạo và khi sinh viên đăng ký học trả nợ môn học không gặp khó khăn trong việc mở lớp học lại.
- Quản lý mã môn học có hiệu quả và chặt chẽ từ cấp trưởng bộ môn và Trưởng phó khoa phải có sự phối hợp, tuân thủ theo Quy trình, biểu mẫu của nhà trường.
- Chuẩn hóa mã môn học là cách thức tiên quyết quan trọng  trong việc kiểm tra chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin như sau:

+ Hiện tại khoa có 3 tổ bộ môn quản lý các chuyên ngành, Trưởng khoa theo dõi toàn bộ môn học bằng file dữ liệu, nhưng phân  mã môn học ra làm 3 nhóm chuyên môn và đưa lên Google driver của khoa để Trưởng bộ môn biết mã từng môn học. Khi trưởng bộ môn làm chương trình đào tạo mới sẽ báo trưởng khoa biết để cấp mã môn học mới sau đó cập nhật trên file của google driver. 

+ Các mã môn học mới trong chương trình đào tạo được mã hóa bao gồm 3 nhóm ký tự như sau: 



< Nhóm chữ >     |    < Nhóm chữ và số >     |     < Nhóm số > 
Mô tả:

1. Nhóm chữ: Gồm 2 chữ cái IN HOA, cho biết khoa chủ quản môn học, chịu trách nhiệm biên soạn chương trình đề cương chi tiết môn học và giảng dạy môn học đó. Quy ước bằng các chữ viết tắt tên của khoa, cụ thể như sau:

	Mã khoa
	Tên khoa

	CB
	Khoa Khoa học cơ bản

	CT
	Khoa Lý luận chính trị

	DD
	Khoa Điện – Điện tử

	NL
	Khoa Nhiệt lạnh

	CK
	Khoa Cơ khí

	DL
	Khoa Động lực

	TT
	Khoa Công nghệ thông tin

	MT
	Khoa May – Thời trang

	KT
	Khoa Kinh tế

	XD
	Khoa Xây dựng


2. Nhóm chữ và số: Gồm có 1 chữ cái IN HOA và 1 chữ số được thể hiện cho bậc và loại hình đào tạo được xây dựng theo quy ước như sau:

	Mã bậc, loại hình đào tạo
	Tên bậc, loại hình đào tạo

	C1
	Cao đẳng chính quy

	C2
	Liên thông cao đẳng

	C3
	Cao đẳng chất lượng cao 

	C4
	Cao đẳng trọng điểm quốc tế

	T1
	Trung cấp chính quy 1 năm

	T2
	Trung cấp chính quy 1 năm 3 tháng

	T3
	Trung cấp chính quy 1,5 năm

	T4
	Trung cấp chính quy 3 năm


3. Nhóm số: Được quy định gồm 2 chữ số từ 01 đến 99 là thứ tự quy ước của môn học được đánh tăng dần theo thứ tự trong mục nội dung chương trình đào tạo.

· Ví dụ: Môn học Kỹ thuật lập trình trong chương trình đào tạo của ngành, trifnhQuarn trị máy tính, bậc Cao đẳng chính quy được mã hóa là:  TTC101
Ý nghĩa của mã môn học TTC101:
* TT: môn học nàtisnhTTTTT Công nghệ thông tin chủ quản, chịu trách nhiệm biên soạn chương trình đề cương chi tiết môn học, tổ chức và thực hiện giảng dạy;

* C1: môn học này được giảng dạy trong chương trình đào tạo bậc cao đẳng chính quy;

* 01: số thứ tự quy ước của môn học Kỹ thuật lập trình.
+ Trong quá trình đánh mã môn học khoa Công nghệ thông tin lưu ý Các môn học cùng bậc đào tạo, cùng loại hình đào tạo ở các khóa khác nhau mà có thể học chung được thì mã môn học phải hoàn toàn giống nhau.
Ví dụ: Mã môn học Kỹ thuật lập trình bậc cao đẳng chính quy khóa 2019 của khoa Công nghệ thông tin là TTC101 thì khóa 2020 bậc cao đẳng chính quy cũng là TTC101
+ Các môn học khác bậc đào tạo, khác loại hình đào tạo mà có thể học chung được thì mã môn học phải giống nhau về mã khoa (2 ký tự nhóm chữ) và số thứ tự của môn học (2 ký tự của nhóm số), còn mã bậc đào tạo, loại hình đào tạo (2 ký tự nhóm chữ và số) thì khác nhau.

Ví dụ: Môn Kỹ thuật lập trình cao đẳng chính quy của khoa Cơ khí được quy ước là TTC101, nếu bậc liên thông cao đẳng, trung cấp chính quy học chung được thì mã môn học của bậc trung cấp chính quy là TTT201, TTT401, của bậc liên thông cao đẳng là TTC201.
+ Sau khi khoa đánh mã môn học theo cách mới cho chương trình đào tạo khóa 2019, khoa phát hiện bị trùng mã môn học với các khóa cũ. Khoa tìm cách khắc phục những mã môn học bị trùng bằng văn bản tờ trình gửi Phòng Tuyển sinh – Đào tạo để xin điều chỉnh các mã môn học các khóa cũ để đúng với Quy trình hệ thống của ISO.
· Tiện ích và điểm mới của đề tài

Điểm mới của “Chuẩn hóa cách thức kiểm tra chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin” là giải pháp đã liên kết và gắn kết lại hình thành nên một quy trình tổng thể hoàn chỉnh, để công tác xây dựng chương trình đào tạo được khắc phục và thay đổi có hiệu quả thì không thể bỏ qua một trong những giải pháp đó. Các giải pháp đã khắc phục và đổi mới những thực trạng.
Là một trong những thành viên tham gia vào công tác kiểm tra chương trình đào tạo khoa Công nghệ thông tin chuẩn hóa cách thức đánh mã môn học để kiểm tra chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin nhận thấy đây là một công tác hoàn toàn mới đối với đơn vị và cá nhân.
3. Hiệu quả mang lại: 
Phát huy năng lực tự có và ham học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân.

Chương trình đào tạo khóa 2019 đã hoàn thành và đưa vào vận hành trên phần mềm quản lý đào tạo. Không còn gặp khó khăn khi đăng ký lớp học lại, khoa quản lý được mã môn học hợp lý không còn việc trưởng bộ môn ráp mã môn học mới bị trùng lắp với những môn học trước đó.
Vì vậy, việc chuẩn hóa cách thức đánh mã môn học thuận lợi hơn trong công tác kiểm tra chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin với mục đích, có ý nghĩa thực tiễn, tính khả thi cao, đã được khoa Công nghệ thông tin đồng tình, thống nhất thực hiện trong khoa. 
Tóm lại, chuẩn hóa mã môn học là cách thức quan trọng trong việc kiểm tra chương trình đào tạo của khoa Công nghệ thông tin, là yếu tố góp phần hoàng thành nhiệm vụ và phát triển của khoa nói riêng, của nhà trường nói chung, trên đây là những nội dung cơ bản nhất. Để công tác đó thật sự có hiệu quả và thành công.
Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

( Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.

· Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.

· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.

	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 20…
Người viết sáng kiến
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